
1 CH1602005 Nguyễn Hoài Linh 15/11/1988 CNTT 2016- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

105 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

2 CH1602022 Thái Hoàng Khải 07/11/1977 CNTT 2016- Đợt 2 Thạc sĩ Cử nhân ngôn ngữ Anh Khá Trường ĐH Đà Nẵng

3 CH1602024 Nguyễn Hoài Linh 06/02/1986 CNTT 2016- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

99 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

4 CH1602025
Nguyễn Việt 

Phương
08/12/1981 CNTT 2016- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

99 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 535 06-01-2019 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 233.5 Thi ngày 12-05-2019

6 CH1601017 Ca Chí Thuần 17/12/1985 KHMT 2016 - Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

93 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

Thạc sĩ

Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chú

5 CH1601003 Trần Trung Đức 18/03/1991 KHMT 2016 - Đợt 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN CHUẨN 

NGOẠI NGỮ ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số  130 / QĐ- ĐHCNTT, ngày  30 tháng  03  năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
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Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

7 CH1601018
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
20/05/1983 KHMT 2016 - Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

81 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 495 27-11-2018 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 220.5 Thi ngày 15-12-2019, Trường ĐHKHTN

9 CH1601023 Phạm Trường Giang 11/03/1091 KHMT 2016 - Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

115 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 500
Đầu vào QĐ 415/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 

tháng 7 năm 2017.

2 kỹ năng Nói - Viết 250.5
QĐ 31/ QĐ- KHTN, ngày 07 tháng 01 

năm 2019.

TOEIC (Listening & Reading) 460 IIG (19/05/2019)

2 kỹ năng Nói - Viết 242.5
QĐ 1131/ QĐ- KHTN, ngày 09 tháng 08 

năm 2019.

12 CH1701005
Phạm Thị Hồng 

Nhung
01/09/1986 KHMT 2017- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

109 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 730
Đầu vào QĐ 822/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 20 

tháng 11 năm 2017

Thạc sĩ13 CH1701008 Huỳnh Văn Đặng 24/06/1995 KHMT 2017- Đợt 2

Thạc sĩ

11 CH1702044
Dương Ngọc Thạch 

Thảo
28/09/1995 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

10 CH1702040
Hồ Phương Thanh 

Tài
22/06/1985 CNTT 2017- Đợt 2

8 CH1601019
Huỳnh Hồ Thị 

Mộng Trinh
01/03/1993 KHMT 2016 - Đợt 1 Thạc sĩ

Page 2



Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

2 kỹ năng Nói - Viết 229
QĐ 1599/ QĐ- KHTN, ngày 15 tháng 10 

năm 2019.

14 CH1701009 Nguyễn Minh Hảo 20/05/1985 KHMT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

104 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

15 CH1701015 Trịnh Hoàng Nhân 20/09/1988 KHMT 2017- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

97 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

16 CH1702015 Nguyễn Minh Tâm 25/01/1983 CNTT 2017- Đợt 1 Thạc sĩ VNU-EPT
207 Thi ngày 30/11/2019, Trung tâm khảo thí 

và đánh giá chất lượng đào tạo.

17 CH1701016 Lê Duy Thành 02/08/1992 KHMT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

95 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

18 CH1701017 Đặng Văn Thìn 05/07/1995 KHMT 2017 - Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

125 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

19 CH1701020
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
01/01/1994 KHMT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

115 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 570
Đầu vào khóa tuyển 2017, Quyết định 

822/QĐ-ĐHCNTT, ngày 20/11/2017.

2 kỹ năng Nói - Viết 257
Quyết định 742/ QĐ-KHTN, ngày 

31/05/2019.

21 CH1702033 Nguyễn Đặng Hiếu 18/02/1994 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

119 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

Thạc sĩ

20 CH1702032 Đỗ Hoàng Hiển 16/10/1993 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

13 CH1701008 Huỳnh Văn Đặng 24/06/1995 KHMT 2017- Đợt 2
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Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

22 CH1702035 Sử Đăng Hoài 30/08/1977 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

101 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

23 CH1702039
Lê Nguyễn Sơn 

Nguyên
13/09/1992 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ VNU-EPT

208 Thi ngày 05/10/2019, Trung tâm khảo thí 

và đánh giá chất lượng đào tạo.

TOEIC (Listening & Reading) 635 11/14/2018 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 229
Quyết định 1131/ QĐ-KHTN, ngày 

09/08/2019.

25 CH1702051 Huỳnh Triệu Vỹ 20/03/1979 CNTT 2017- Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

99 Thi ngày 22/09/2019, Trường ĐHKHTN

26 CH1802011 Phạm Trọng Huynh 02/07/1986 CNTT 2018- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

90 Thi ngày 22/09/2019, Trường ĐHKHTN

27 CH1802016 Lê Thanh Lực 06/06/1982 CNTT 2018- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

121 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 920

Đầu vào khóa tuyển 2018 - Đợt 1, Quyết 

định 389/QĐ-ĐHCNTT, ngày 04 tháng 

07 năm 2018.

2 kỹ năng Nói - Viết 242.5
Quyết định 1131/ QĐ-KHTN, ngày 

09/08/2019.

29 CH1802024
Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
04/09/1988 CNTT 2018- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

109 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

Thạc sĩ

28 CH1802021 Nguyễn Trung Quân 09/09/1994 CNTT 2018- Đợt 1 Thạc sĩ

24 CH1702048 Lê Gia Tự 16/01/1990 CNTT 2017- Đợt 2
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Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

TOEIC (Listening & Reading) 740

Đầu vào khóa tuyển 2018 - Đợt 1, Quyết 

định 389/QĐ-ĐHCNTT, ngày 04 tháng 

07 năm 2018.

2 kỹ năng Nói - Viết 239.5
Quyết định742/ QĐ-KHTN, ngày 31 

tháng 05 năm 2019.

31 CH1802031 Đặng Phú Vinh 15/08/1988 CNTT 2018- Đợt 1 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

103 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

TOEIC (Listening & Reading) 710

Đầu vào khóa tuyển 2018 - Đợt 1, Quyết 

định 389/QĐ-ĐHCNTT, ngày 04 tháng 

07 năm 2018.

2 kỹ năng Nói - Viết 227
Quyết định 1131/ QĐ-KHTN, ngày 

09/08/2019.

33 CH1802041 Bùi Thị Ánh Hoa 01/05/1993 CNTT 2018 - Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

127 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

34 CH1802042 Nguyễn Thị Hoài 14/01/1986 CNTT 2018 - Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

87 Thi ngày 22/12/2019, Trường ĐHKHTN

35 CH1802049 Đặng Hùng Kiệt 10/08/1995 CNTT 2018 - Đợt 2 Thạc sĩ

ĐGNL chuẩn đầu ra trình độ 

thạc sĩ khung B1- ĐHKHTN-

ĐHQG-HCM

99 Thi ngày 17/11/2019, Trường ĐHKHTN

36 CH1801014 Nguyễn Ngọc Thanh 02/03/1993 KHMT 2018 - Đợt 1 Thạc sĩ IELTS
7.5

C1
 01-02-2020 (British Council)

37 CH1902037 Lê Anh Tuấn 14/03/1982 CNTT 2019 - Đợt 2 Thạc sĩ IELTS
5.5

B2

Đầu vào khóa tuyển 2019 - Đợt 2, Quyết 

định  851/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

02/12/2019.

Thạc sĩ30 CH1802030

32 CH1802032 Nguyễn Văn Xuân 06/08/1984 CNTT 2018 - Đợt 1 Thạc sĩ

Tất Khải Vinh 01/07/1987 CNTT 2018- Đợt 1
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Bậc đào 

tạo
Ngoại ngữ Kết quả Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

38 CH1901022 Lê Trường Minh 07/08/1997 KHMT 2019 - Đợt 2 Thạc sĩ IELTS
6.0

B2

Đầu vào khóa tuyển 2019 - Đợt 2, Quyết 

định  851/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

02/12/2019.

TOEIC (Listening & Reading) 800 08-11-2019 (IIG)

2 kỹ năng Nói - Viết 229.5 Thi ngày 15-12-2019

Trần Chí Phúc 13/02/1982 KHMT 2019 - Đợt 1

Lê Đình Duy

Thạc sĩ

Danh sách gồm 39 học viên. TP. HCM, ngày  30 tháng 03  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SĐH & KHCN

(đã ký)

39 CH1901008
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